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Câu 1: Đặt các dâu câu vào chỗ ngoặc đơn cho đúng trong đoạn thơ sau 

“Anh, 

Phải chi em đến được cùng anh 

Chỉ một ngày thôi, kể ngọn ngành (  ) 

Thư viết đôi trang, lòng cuộn cuộn 

Như dòng sông cuốn lá tre xanh… 

 

Anh ạ, từ hôm Tết tới nay 

Giặc đi ruồng bố suốt đêm ngày 

Thới Lai ( ) Thới Thuận ( ) liền hai trận  

Ba bốn nghìn quân ( ) bảy máy bay 

 

Biết không anh ( ) Giồng Keo ( ) Giồng Trôm 

Thảm lắm anh à ( ) Lũ ác ôn  

Giết cả trăm người, trong một sáng 

Máu tươi lênh láng đỏ đường thôn.  

(Tố Hữu)  

Câu 2: Đoạn trích dưới đây đã bị xóa dấu câu. Em hãy dùng các dấu câu đã học để điền 

vào các chỗ dấu câu bị xóa 
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“Đối với đồng bào tôi mỗi tấc đất là thiêng liêng mỗi lá thông óng ánh mỗi bờ cát mỗi 

hạt sương long lanh trong những cánh rừng rập rạp mỗi bai đất hoang và tiếng thì thầm 

của con trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ 

Khi người da trằn chết đi họ thường dạo chơi giữa các vì sao và quên đi đất nước mà họ 

sinh sống Còn chúng tôi chúng tôi chẳng thể quên được mảnh đất tươi đẹp này” 

(Theo Xi – át – tơn)  

Câu 3: Trong bày “Cây tre Việt Nam”, Thép Mới viết: “Tre anh hùng lao động. Tre anh 

hùng chiến đấu”. Hai câu trên thuộc loại câu trần thuật nào? Các dùng dấu phẩy có tác 

dụng gì?  
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